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Kết quả tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  

cấp Thành phố năm 2025 

   

Kính gửi: 

                - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

                - Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 trên 

địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

và kết quả đạt được trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Thực hiện Công văn số 5607/BGDĐT-GDNNGDTX ngày 15 tháng 9 năm 

2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 

năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì phối hợp với các sở ban ngành 

Thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tuần lễ). Trong đó, Sở Giáo 

dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình 

hình thực hiện của các đơn vị; Hội Khuyến học Thành phố, các cơ quan báo chí, 

phát thanh – truyền hình, đoàn thể, trường học và trung tâm học tập cộng đồng 

tích cực tham gia hưởng ứng. 

Trên cơ sở đó, Tuần lễ được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 100% các phường, xã, đặc khu đã ban hành kế hoạch 

tổ chức Tuần lễ; 187 đơn vị, trong đó có 142 UBND cấp xã, 41 cơ sở giáo dục 

và 4 sở, ban, ngành đoàn thể ban hành kế hoạch cụ thể. Tổng cộng có 749 đơn 

vị gửi báo cáo kết quả về Sở, thể hiện tinh thần phối hợp, hưởng ứng rộng khắp 

và trách nhiệm cao của các cấp, các ngành. 

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ 

1. Kết quả tổ chức Lễ khai mạc 
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Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 cấp Thành phố 

được tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Công 

viên tượng đài Bác, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Học để 

phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước 

hùng cường, thịnh vượng”. 

Buổi lễ diễn ra trang trọng, có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Khuyến học, đại diện các cơ sở 

giáo dục, cùng đông đảo học sinh, sinh viên, người dân trên địa bàn phường Sài 

Gòn. Không khí sôi nổi được lan tỏa nhờ các hoạt động diễu hành, tuyên truyền 

lưu động của 28 phường với xe loa cổ động, cờ hoa, pano, khẩu hiệu. 

Song song đó, UBND các phường, xã, đặc khu đồng loạt tổ chức lễ khai 

mạc tại địa phương cùng thời điểm, đảm bảo sự thống nhất về chủ đề, nội dung 

và hình thức, kết hợp diễu hành, cổ động trực quan trên các tuyến đường chính, 

thu hút sự quan tâm của người dân, qua đó lan tỏa tinh thần học tập suốt đời rộng 

khắp trong cộng đồng. 

2. Kết quả triển khai của các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội và cơ sở 

giáo dục 

Các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, trường học đều chủ động xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 2782/KH-SGDĐT ngày 

29/9/2025, hướng dẫn toàn ngành tổ chức Tuần lễ. Đã thiết kế và đăng tải 10 

banner chuẩn, triển khai 44.524 lượt thay ảnh đại diện tuyên truyền trên các nền 

tảng số; đồng thời 5.069 cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị đồng loạt 

tuyên truyền về chủ đề Tuần lễ. 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phong trào “Thư viện số 

ngành Y tế”, thu nhận hơn 150 triệu tài liệu chuyên môn; triển khai mô hình “Góc 

đọc và chia sẻ tri thức”, “Tự học qua nền tảng số” tại các bệnh viện; tổ chức các 

lớp tập huấn, hội nghị khoa học kỹ thuật, và phát động phong trào “Học tập suốt 

đời trong ngành Y tế”. 

Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố phát động xây dựng “Thư 

viện điện tử”, “Tủ sách học tập”, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không 

gian mạng”, mở rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, khuyến khích viên chức 

và học viên đọc, chia sẻ tri thức, học tập qua nền tảng trực tuyến. 
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Hội Khuyến học Thành phố phối hợp với Sở GDĐT, các tổ chức xã hội, 

doanh nghiệp thúc đẩy xây dựng mô hình “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, 

lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài. 

Các cơ sở giáo dục trực thuộc đồng loạt hưởng ứng, tổ chức hội thi, tọa 

đàm, lớp bồi dưỡng kỹ năng số, triển lãm học liệu mở, phong trào đọc sách, thư 

viện số, kết nối nhà trường - doanh nghiệp, gắn học tập với thực tiễn nghề nghiệp. 

3. Công tác tuyên truyền và truyền thông 

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong Tuần lễ, 

triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đa kênh và có chiều 

sâu: 

- Tuyên truyền trực quan: Treo, phát hành 14.039 ấn phẩm thông tin (tờ rơi, 

băng rôn, pano, khẩu hiệu) tại cơ quan, trường học, trung tâm học tập cộng đồng, 

khu dân cư, đường phố trung tâm; 2.134 cơ quan, đơn vị treo biểu ngữ và tuyên 

truyền qua hệ thống cổng thông tin điện tử. 

- Tuyên truyền trên nền tảng số: 

+ Các cơ sở giáo dục, đơn vị hành chính đồng loạt thay khung hình đại diện 

với 44.524 lượt tham gia, chia sẻ thông điệp của Tuần lễ trên mạng xã hội, nền 

tảng VnEdu, Zalo, Facebook, Youtube. 

+ Các trang thông tin điện tử đăng tải hơn 5.000 tin, bài, video clip, bản tin 

phản ánh hoạt động học tập suốt đời, gương điển hình tự học, mô hình thư viện 

số, chuyển đổi số trong học tập. 

- Tuyên truyền lưu động và truyền hình: Hệ thống xe loa cổ động tại các 

phường, xã, đặc khu diễu hành tuyên truyền, kết hợp phát thanh địa phương. 

- Truyền thông tại cơ sở: Các địa phương tổ chức diễn đàn, tọa đàm, đọc 

sách cộng đồng, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tự học, qua đó lan tỏa tinh thần học 

tập suốt đời đến từng hộ gia đình, từng cá nhân. 

Nhờ đó, thông điệp về tầm quan trọng của học tập suốt đời trong kỷ nguyên 

số được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy động lực tự học, 

tự bồi dưỡng trong cán bộ, học sinh và nhân dân. 

4. Các hoạt động học tập, bồi dưỡng và trải nghiệm 

Trong khuôn khổ Tuần lễ, các đơn vị trên địa bàn Thành phố đã tổ chức 

nhiều hoạt động học tập phong phú, đa dạng, thiết thực, gắn với chủ đề năm 2025: 

(1) Hoạt động bồi dưỡng, tập huấn 
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- Tổ chức 5.131 lớp, hội thảo, chuyên đề với 57.258.579 lượt người tham 

gia, tập trung vào các nội dung: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ 

năng chuyển đổi số, sử dụng công cụ trực tuyến; bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại 

ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức, người lao động. 

- Riêng ngành giáo dục có 78.456 lượt giáo viên, cán bộ quản lý tham gia 

chương trình bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ 

trong dạy học, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở. 

(2) Hoạt động học tập và trải nghiệm sáng tạo 

- Tổ chức 5.431 cuộc thi và hoạt động trải nghiệm về công nghệ số, học 

liệu mở, đổi mới sáng tạo, STEM, trí tuệ nhân tạo, thu hút 169.595 lượt người 

tham gia. 

- 158 cơ sở giáo dục phát động phong trào “Thư viện số - Tủ sách số”, 

khuyến khích giáo viên, học sinh chia sẻ tài liệu học tập, học qua nền tảng số. 

- 162 cơ sở giáo dục tổ chức 615 hoạt động kết nối nhà trường - doanh 

nghiệp: tham quan, kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp công nghệ, tọa đàm hướng 

nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia, giúp học sinh hình thành năng lực tự 

học, tự định hướng nghề nghiệp. 

(3) Hoạt động tại cộng đồng 

+ Các trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp phổ cập, xóa mù chữ, lớp 

học kỹ năng sống, kỹ năng số cho người dân; phối hợp thư viện, bảo tàng tổ chức 

triển lãm, đọc sách, hội thảo học tập suốt đời. 

+ Các mô hình “Câu lạc bộ học tập suốt đời”, “Góc đọc tri thức”, “Không 

gian học tập cộng đồng” được duy trì, tạo môi trường học tập thân thiện, gần gũi, 

khuyến khích người dân học tập mọi lúc, mọi nơi. 

Nhìn chung, các hoạt động diễn ra phong phú, có sự tham gia của nhiều đối 

tượng, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, góp phần thúc đẩy văn hóa học tập, phát 

triển cộng đồng học tập tại Thành phố. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả nổi bật 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 được tổ chức đồng bộ, quy 

mô và hiệu quả trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia tích cực của 

các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu, các cơ sở giáo dục và 

các tổ chức xã hội, doanh nghiệp. 
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Các hoạt động được triển khai phong phú, sáng tạo, gắn liền với chuyển đổi 

số và đổi mới giáo dục, góp phần lan tỏa tinh thần “Học tập thường xuyên, học 

tập suốt đời” trong mọi tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, phong trào học tập suốt đời 

tại Thành phố có bước phát triển rõ rệt cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu; 

khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng trong cán bộ, học sinh và người dân. 

2. Hiệu quả truyền thông và tác động xã hội 

Công tác truyền thông, tuyên truyền được thực hiện đa dạng, sáng tạo, kết 

hợp hài hòa giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: 

- Các hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền lưu động được triển 

khai đồng loạt, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của học 

tập suốt đời. 

- Hệ thống trường học, trung tâm học tập cộng đồng trở thành hạt nhân thúc 

đẩy phong trào tự học, khuyến học, khuyến tài. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người lao động được tiếp cận, 

học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội 

nhập và chuyển đổi số. 

- Phong trào học tập suốt đời đã lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, góp phần 

xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, lấy người học làm trung tâm, 

tạo nền tảng cho việc hình thành “Xã hội học tập - Thành phố học tập toàn cầu” 

theo định hướng của UNESCO. 

3. Hạn chế và nguyên nhân 

Một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức trong việc triển khai, chưa 

phát huy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và tổ chức 

hoạt động. 

Một số báo cáo cơ sở còn thiếu tính phân tích, chưa phản ánh hết điểm mới, 

cách làm sáng tạo. 

Sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan đôi khi còn thiếu đồng bộ, đặc biệt 

giữa cấp cơ sở (phường, xã) và các tổ chức đoàn thể. 

Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian tổ chức Tuần lễ ngắn, khối lượng công 

việc lớn, nhân lực cơ sở còn hạn chế; công tác tuyên truyền có nơi chưa được đầu 

tư chiều sâu. 
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4. Kiến nghị, đề xuất 

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong 

thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cần có sự phối hợp trong triển 

khai thực hiện với Hội Khuyến học, với các cơ sở giáo dục và các địa phương, cụ 

thể: 

(1) Đối với Hội Khuyến học Thành phố 

Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài; 

phát triển các mô hình “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Gia đình học 

tập”; phối hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xã hội hóa nguồn lực học tập 

suốt đời. 

(2) Đối với các cơ sở giáo dục và trung tâm học tập cộng đồng 

Tăng cường các hoạt động học tập mở, học trực tuyến; đẩy mạnh phong 

trào đọc sách, thư viện số, lớp học kỹ năng số; chia sẻ học liệu dùng chung. 

Lồng ghép hoạt động học tập suốt đời vào các phong trào thi đua, hoạt động 

ngoại khóa, trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh. 

Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong tự 

học và đổi mới sáng tạo. 

(3) Đối với Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu 

Tiếp tục phát huy vai trò chủ động, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức Tuần lễ hưởng 

ứng học tập suốt đời tại địa phương; bảo đảm tất cả các khu dân cư, tổ dân phố, 

trường học, trung tâm học tập cộng đồng đều có hoạt động cụ thể, phù hợp với 

điều kiện thực tế. 

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về học tập suốt đời thông qua hệ thống 

truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội địa phương, các tổ chức đoàn 

thể, khu phố, ấp, chi hội khuyến học. 

Duy trì, mở rộng các mô hình học tập cộng đồng, câu lạc bộ học tập, lớp 

kỹ năng số, lớp phổ cập, lớp xóa mù chữ; kết hợp học tập với sinh hoạt văn hóa – 

thể thao tại cơ sở. 

Chủ động phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên 

địa bàn để tạo điều kiện cho người dân học tập mọi lúc, mọi nơi, góp phần thực 

hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng “Cộng đồng học tập” và “Xã hội học tập” trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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IV. KẾT LUẬN 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 được tổ chức thành công, 

đồng bộ, hiệu quả, thu hút sự tham gia của toàn xã hội. Các hoạt động phong phú, 

đa dạng, gắn kết giữa học tập truyền thống và học tập số đã tạo chuyển biến mạnh 

mẽ trong nhận thức và hành động của người dân Thành phố. 

Kết quả đạt được khẳng định vai trò chỉ đạo, phối hợp của các cấp, ngành; 

phát huy tinh thần tự học, khuyến học, khuyến tài; góp phần xây dựng xã hội học 

tập năng động, sáng tạo, nhân văn, hướng đến mục tiêu: “Học để phát triển bản 

thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, 

thịnh vượng”./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- Liên đoàn Lao động TP; 

- Hội Khuyến học TP; 

- UBND cấp xã; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội cấp xã; 

- Lực lượng TNXP; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình TP; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP;  

- Lưu: VT, GDTXNNĐH (NgHa). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

  



Phụ lục I 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC  

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2025 

 (Kèm theo Báo cáo số                /BC-SGDĐT ngày     tháng   năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM 

 

STT Các hoạt động Đơn vị Số lượng 
Ghi 

chú 

1 

Tổng số cơ sở giáo dục có tổ chức Lễ 

khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2025 

trường 560  

2 

Tổng số phường, xã, đặc khu có tổ 

chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng 

học tập suốt đời năm 2025 

phường, xã, 

đặc khu 
142  

3 

Số lớp (cuộc) bồi dưỡng, tập huấn, hội 

thảo, chuyên đề do cơ quan, đơn vị tổ 

chức trong Tuần lễ 

lớp 5131  

4 

Tổng số người tham gia bồi dưỡng nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động (các cấp) 

lượt 57.258.579  

5 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý tham 

gia Bồi dưỡng thường xuyên   
lượt 78.456                    

6 
Số lượng cuộc thi và hoạt động trải 

nghiệm về công nghệ số và tri thức số 
cuộc thi 5431  

7 

Số lượng người tham gia cuộc thi và 

hoạt động trải nghiệm về công nghệ số 

và tri thức số 

lượt 169.595  

8 
Số lượng các cơ sở giáo dục có phát 

động phong trào thư viện số, tủ sách số 
trường 158  

9 

Số lượng các cơ sở giáo dục có tổ chức 

các hoạt động kết nối nhà trường – 

doanh nghiệp trong Tuần lễ bao gồm: 

tham quan, kiến tập, thực tập tại doanh 

nghiệp công nghệ; tọa đàm hướng 

nghiệp với doanh nghiệp, chuyên gia 

trường 162  

10 
Tổng số hoạt động kết nối giữa nhà 

trường - doanh nghiệp 
hoạt động 615  

11 
Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ 

cơ quan đơn vị đã viết và đăng   
tin, bài viết 5069   
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12 

Số ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, 

băng rôn, khẩu hiệu), cơ quan đơn vị 

dùng để tuyên truyền   

ấn phẩm 14039   

13 
Số người thay avatar để tuyên truyền 

trên các nền tảng xã hội   
lượt 44.524   

14 
Số cơ quan đơn vị dùng biểu ngữ để 

tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử  
đơn vị 2.134   



Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC  

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2025 

 (Kèm theo Báo cáo số                /BC-SGDĐT ngày     tháng   năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) 

 

STT Trường 

1  Trường CĐ Y tế Bình Dương 

2  Trường TC Mỹ thuật Văn hoá Bình Dương 

3  Trường TC Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 

4  Trường TC Kinh tế Bình Dương 

5  Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

6  Trường THPT Tân Bình - Bình Dương  

7  Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 

8  Trường THPT Tân Phước Khánh 

9  Trường THPT Tây Nam 

10  Trường THPT Trần Phú  

11  Trường THPT Trần Quang Khải 

12  Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ 

13  Trường THPT Bưng Riềng 

14  Trường THPT Bình Chiểu 

15  Trường THPT Tạ Quang Bửu 

16  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Bình Dương 

17  Trường THPT Bình Tân 

18  Trường THPT Vĩnh Lộc 

19  Trường THPT Phạm Phú Thứ 

20  Trường THPT An Lạc 

21  Trường THPT Long Hải – Phước Tỉnh  

22  Trường THPT Quang Trung 

23  Trường THPT Phước Kiển 

24  Trường THPT Bình Phú 

25  Trường THPT Bà Điểm 

26  Trường THPT Phạm Văn Sáng 

27  Trường THPT Long Hòa 

28  Trường THPT Tây Thạnh 

29  Trường THPT Bến Cát 

30  Trường THPT Hòa Bình 

31  Trường THPT Tân Bình – TPHCM 

32  Trường THPT Dầu Tiếng 

33  Trường THPT Trần Nguyên Hãn  

34  Trường THPT Cần Thạnh 

35  Trường THPT Lý Thái Tổ 

36  Trường THPT Trần Hưng Đạo 
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STT Trường 

37  Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 

38  Trường THPT An Nhơn Tây 

39  Trường THPT Trường Chinh 

40  Trường THPT Marie Curie 

41  Trường THPT Phước Hoà 

42  Trường THPT Lê Trọng Tấn 

43  Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 

44  Trường THPT Võ Trường Toản 

45  Trường THPT Phước Hoà 

46  Trường THPT Thái Hoà 

47  Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh 

48  Trường THPT Củ Chi 

49  Trường THPT Dương Văn Thì 

50  Trường THPT Năng Khiếu Thể dục Thể thao 

51  Trường THPT Trung Lập 

52  Trường THPT Trần Khai Nguyên 

53  Trường THPT Nguyễn Thái Bình 

54  Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ 

55  Trường THPT Quốc Trí 

56  Trường THPT Dĩ An 

57  Trường THPT Phú Mỹ 

58  Trường THPT Hiệp Bình 

59  Trường THPT Thủ Đức 

60  Trường THPT Ngô Quyền 

61  Trường THPT Đa Phước 

62  Trường THPT Trịnh Hoài Đức 

63  Trường THPT Trần Văn Quan 

64  Trường THPT Thái Hòa 

65  Trường THPT Hoà Hội 

66  Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

67  Trường THPT Trần Hữu Trang 

68  Trường THPT Trần Quang Khải - BRVT 

69  Trường THPT Nguyễn Trãi -BD 

70  Trường THPT Nguyễn Khuyến-BRVT 

71  Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 

72  Trường THPT Đào Sơn Tây 

73  Trường THPT Trần Phú -BRVT 

74  Trường THPT Bình Phú -BD 

75  Trường THPT Long Trường 

76  Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 

77  Trường THPT Nguyễn Tất Thành 

78  Trường THPT Bình Hưng Hòa 
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STT Trường 

79  Trường THPT An Mỹ 

80  Trường THPT Trần Văn Quan 

81  Trường THPT Linh Trung 

82  Trường THPT Nguyễn Trãi 

83  Trường THPT chuyên Hùng Vương 

84  Trường THPT Lê Lợi 

85  Trường THPT Thường Tân 

86  Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 

87  Trường THPT Nam Sài Gòn 

88  Trường THPT Võ Minh Đức 

89  Trường THPT Lương Thế Vinh 

90  Trường THPT Nguyễn Công Trứ 

91  Trường THPT Nguyễn An Ninh -BD 

92  Trường THPT Nguyễn Huệ 

93  Trường THPT Nguyễn Văn Tăng 

94  Trường THPT Đông Á 

95  Trường THPT Gò Vấp 

96  Trường THPT Hồ Thị Bi 

97  Trường THPT Vũng Tàu 

98  Trường THPT Tân Túc 

99  Trường THPT Trần Hưng Đạo -BRVT 

100  Trường THPT Nguyễn Văn Cừ -BRVT 

101  Trường THPT Nguyễn Hiền 

102  Trường THPT Tân Phước Khánh 

103  Trường THPT Tây Nam 

104  Trường THPT Trần Phú 

105  Trường THPT Trần Quang Khải 

106  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai -BD 

107  Trường THPT Bình Tân 

108  Trường THPT Vĩnh Lộc 

109  Trường THPT Phạm Phú Thứ 

110  Trường THCS-THPT Tây Sơn 

111  Trường THCS-THPT Phạm Ngũ Lão 

112  Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương 

113  Trường THCS-THPT Nguyễn Huệ 

114  Trường THCS-THPT Thạnh An 

115  Trường THCS-THPT Bắc Sơn 

116  Trường THCS Phan Văn Trị 

117  Trường THCS Thái Hoà 

118  Trường THCS Bình An 

119  Trường THCS Phước Thắng 

120  Trường THCS Đồng Đen 
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STT Trường 

121  Trường THCS Trần Quang Khải 

122  Trường THCS Quang Trung 

123  Trường THCS Lam Sơn 

124  Trường THCS Tân Kiên 

125  Trường THCS Bình Trị Đông B 

126  Trường THCS Cửu Long 

127  Trường THCS Phạm Đình Hổ 

128  Trường THCS Phạm Ngọc Thạch - phường Tân Hòa 

129  Trường THCS Điện Biên 

130  Trường THCS Tân Bình 

131  Trường THCS Đa Phước 

132  Trường THCS Tân Đông Hiệp 

133  Trường THCS Trần Văn Đang 

134  Trường THCS Tương Bình Hiệp 

135  Trường THCS Nguyễn Văn Linh 

136  Trường THCS Trần Phú 

137  Trường THCS Bàn Cờ 

138  Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ - phường Đông Hưng Thuận 

139  Trường THCS Bình Trị Đông 

140  Trường THCS Nguyễn Văn Xơ 

141  Trường THCS Đoàn Thị Điểm 

142  Trường THCS Tô Ngọc Vân, Phường Thới An 

143  Trường THCS Lý Thường Kiệt 

144  Trường THCS Âu Lạc 

145  Trường THCS Định Hoà 

146  Trường THCS Trần Hưng Đạo phường An Phú Đông 

147  Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

148  Trường THCS Nguyễn Gia Thiều 

149  Trường THCS Hà Huy Tập 

150  Trường THCS Phạm Hữu Chí, xã Long Điền 

151  Trường THCS An Nhơn 

152  Trường THCS Bình Hưng Hòa 

153  Trường THCS Phan Văn Trị 

154  Trường THCS Võ Trường Toản 

155  Trường THCS Nguyễn Huệ 

156  Trường THCS Phan Tây Hồ 

157  Trường THCS Thông Tây Hội 

158  Trường THCS Nguyễn Du 

159  Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tân Phú 

160  Trường THCS An Lập 

161  Trường THCS Nguyễn Văn Nghi 

162  Trường THCS Ngô Quyền 



5 
 

 

STT Trường 

163  Trường THCS Đoàn Kết 

164  Trường THCS Lý Tự Trọng 

165  Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 

166  Trường THCS Phan Tây Hồ 

167  Trường THCS Ngô Sĩ Liên 

168  Trường THCS Hai Bà Trưng - xã Hiệp Phước 

169  Trường THCS Định Hiệp 

170  Trường THCS Hùng Vương 

171  Trường THCS Âu Lạc 

172  Trường THCS Lý Nhơn 

173  Trường THCS Võ Trường Toản - phường Tam Thắng 

174  Trường THCS Nguyễn Văn Bứa 

175  Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, phường Bình Tân, 

176  Trường THCS Bình Trị Đông A 

177  Trường THCS Dương Văn Thì 

178  Trường THCS Đồng Khởi 

179  Trường THCS Tân An Hội 

180  Trường THCS Nguyễn Thái Bình 

181  Trường THCS Vĩnh Lộc B - Xã Tân Vĩnh Lộc 

182  Trường THCS Vĩnh Lộc A 

183  Trường THCS Hậu Giang 

184  Trường THCS Long Toàn 

185  Trường THCS Võ Văn Vân 

186  Trường THCS Lê Minh Xuân 

187  Trường THCS Trung An 

188  Trường THCS Hà Huy Tập 

189  Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

190  Trường THCS Huỳnh Khương Ninh 

191  Trường THCS Mỹ Phước 

192  Trường THCS Đông Thạnh 

193  Trường THCS Nguyễn Thái Bình 

194  Trường THCS Trần Văn Ơn 

195  Trường THCS Châu Thành 

196  Trường THCS Nguyễn Thái Bình - phường Bình Phú 

197  Trường THCS Trường Sơn 

198  Trường THCS Tân Phú Trung 

199  Trường THCS Văn Lang 

200  Trường THCS Tân Sơn 

201  Trường THCS Hà Huy Tập 

202  Trường THCS Huỳnh Tấn Phát 

203  Trường THCS Bình Quới Tây 

204  Trường THCS Thái Hòa 
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STT Trường 

205  Trường THCS Mỹ Phước 

206  Trường THCS Đông Hòa 

207  Trường THCS Lê Văn Hưu 

208  Trường THCS Võ Trường Toản 

209  Trường THCS Vân Đồn 

210  Trường THCS Duy Tân 

211  Trường THCS Tân Xuân 

212  Trường THCS An Lạc 

213  Trường THCS Trương Công Định 

214  Trường THCS Tân Bình 

215  Trường THCS Phan Bội Châu 

216  Trường THCS Dĩ An 

217  Trường THCS Phước Hưng 

218  Trường THCS Hòa Hưng 

219  Trường THCS Lạc Long Quân 

220  Trường THCS Cát Lái 

221  Trường THCS Long Bình 

222  Trường THCS Đặng Thúc Vịnh 

223  Trường THCS Nguyễn Trãi 

224  Trường THCS Thăng Long 

225  Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ 

226  Trường THCS Bình Châu 

227  Trường THCS Lê Hồng Phong-đặc khu Côn Đảo 

228  Trường THCS Tân Tạo 

229  Trường THCS Trần Quốc Toản  

230  Trường THCS Trần Đại Nghĩa 

231  Trường THCS Lê Quý Đôn 

232  Trường THCS Phước Hòa 

233  Trường THCS Văn Thân 

234  Trường THCS Bình Thọ 

235  Trường THCS Quảng Thành 

236  Trường THCS Trần Hưng Đạo 

237  Trường THCS Lê Thị Trung 

238  Trường THCS Phú Định 

239  Trường THCS Nguyễn Trường Tộ 

240  Trường THCS Rạng Đông 

241  Trường THCS Huỳnh Tịnh Của 

242  Trường THCS Khánh Bình 

243  Trường THCS Tóc Tiên 

244  Trường THCS Lương Thế Vinh 

245  Trường THCS Tân Hiệp 

246  Trường THCS Hòa Hiệp 
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STT Trường 

247  Trường THCS Phước Thuận 

248  Trường THCS Hòa Hiệp 

249  Trường THCS Phú Mỹ 

250  Trường THCS Trần Bình Trọng 

251  Trường THCS Sương Nguyệt Anh 

252  Trường THCS Bình An 

253  Trường THCS Phan Đăng Lưu 

254  Trường THCS Phú Lợi 

255  Trường THCS Quốc Trí 

256  Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi 

257  Trường THCS Thái Văn Lung 

258  Trường THCS Nguyễn Trung Trực 

259  Trường THCS Phước Tân – xã Hồ Tràm  

260  Trường THCS Lê Tấn Bê 

261  Trường THCS Trịnh Hoài Đức 

262  Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh 

263  Trường THCS - THPT Nguyễn Huệ 

264  Trường THCS - THPT Thạnh An 

265  Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý 

266  Trường THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 

267  Trường THCS-THPT Minh Hòa 

268  Trường TiH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm  

269  Trường TiH- THCS An Linh 

270  Trường TiH- THCS Lạc An 

271  Trường THCS - THPT Trí Đức 

272  Trường THCS - THPT Tây Sơn 

273  Trường TiH -THCS Tân Thới 

274  Trường THCS - THPT Bắc Sơn 

275  Trường TiH - THCS Lạc An 

276  Trường TiH - THCS PennSchool 

277  Trường TiH – THCS Huỳnh Văn Lũy 

278  Trường TiH - THCS- THPT Hòa Bình 

279  Trường TiH -THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm 

280  Trường TiH – THCS- THPT Văn Lang 

281  Trường TiH -THCS-THPT Phan Chu Trinh 

282  Trường TiH- THCS -THPT Vạn Hạnh 

283  Trường TiH -THCS- THPT Nguyễn Tri Phương 

284  Trường TiH - THCS - THPT Chu Văn An 

285  Trường TiH - THCS - THPT Việt Úc 

286  Trường TiH -THCS - THPT Amasi Vạn Phúc 

287  Trường TiH -THCS-THPT Hòa Bình 

288  Trường TiH Lê Hồng Phong 
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STT Trường 

289  Trường TiH Nguyễn Thị Lắng 

290  Trường TiH Bàu Bàng 

291  Trường TiH Lê Đình Chinh 

292  Trường TiH Bình Giã 

293  Trường TiH Trần Bình Trọng 

294  Trường TiH Bùi Thị Xuân 

295  Trường TiH Lê Văn Sĩ 

296  Trường TiH Định Hòa 

297  Trường TiH Lê Lai 

298  Trường TiH Tương Bình Hiệp 

299  Trường TiH Nguyễn Đình Chinh 

300  Trường TiH Võ Văn Tần 

301  Trường TiH Vĩnh Lộc A 

302  Trường TiH Trần Văn Chẩm 

303  Trường TiH Lê Văn Tám 

304  Trường TiH Lê Thị Riêng 

305  Trường TiH Đề Thám 

306  Trường TiH Hoàng Văn Thụ 

307  Trường TiH Cao Bá Quát 

308  Trường TiH Tô Hiến Thành 

309  Trường TiH Hàm Tử 

310  Trường TiH Thạnh An 

311  Trường TiH An Sơn 

312  Trường TiH Phan Huy Ích 

313  Trường TiH Bình Quới Tây 

314  Trường TiH Ngọc Hồi 

315  Trường TiH Trần Nhân Tôn 

316  Trường TiH Thới Tam 

317  Trường TiH Bành Văn Trân 

318  Trường TiH An Nghĩa 

319  Trường TiH Rạch Già 

320  Trường TiH Khánh Bình 

321  Trường TiH Nguyễn Thanh Tuyền 

322  Trường TiH Lê Minh Châu 

323  Trường TiH Nguyễn Thiện Thuật 

324  Trường TiH Lạc Long Quân 

325  Trường TiH Phước Hòa B 

326  Trường TiH Lam Sơn 

327  Trường TiH Đống Đa 

328  Trường TiH Thoại Ngọc Hầu 

329  Trường TiH Tuy Lý Vương 

330  Trường TiH Phạm Ngũ Lão 
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STT Trường 

331  Trường TiH Nguyễn Thị Nhỏ 

332  Trường TiH Hàn Hải Nguyên 

333  Trường TiH Lê Văn Tám 

334  Trường TiH Âu Cơ  

335  Trường TiH Phạm Văn Hai 

336  Trường TiH Lưu Hữu Phước 

337  Trường TiH Lê Quang Định 

338  Trường TiH Lạc Long Quân 

339  Trường TiH Hưng Việt 

340  Trường TiH Lê Đức Thọ 

341  Trường TiH Quới Xuân 

342  Trường TiH Phú Thọ 

343  Trường TiH Trần Quốc Toản 

344  Trường TiH Đại Thành 

345  Trường TiH Trần Văn Ơn 

346  Trường TiH Lê Hoàn 

347  Trường TiH An Phú 2 

348  Trường TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm 

349  Trường TiH Nguyễn Nhược Nhị 

350  Trường TiH Trần Quang Diệu 

351  Trường TiH Hạnh Thông 

352  Trường TiH Thanh Tân 

353  Trường TiH Văn Lang 

354  Trường TiH Phạm Hùng 

355  Trường TiH Dương Văn Lịch 

356  Trường TiH Hòa Bình 

357  Trường TiH Võ Văn Hát 

358  Trường TiH Chánh Nghĩa 

359  Trường TiH Phước An 

360  Trường TiH Nguyễn Bình 

361  Trường TiH Bình Tiên 

362  Trường TiH Bùi Văn Mới 

363  Trường TiH Phan Văn Hân 

364  Trường TiH Hòa Lộc 

365  Trường TiH Vĩnh Lộc 2 

366  Trường TiH Lê Thị Hồng Gấm 

367  Trường TiH Nguyễn Thi 

368  Trường TiH Võ Thị Thừa 

369  Trường TiH Phước Thắng 

370  Trường TiH Hạ Long 

371  Trường TiH Nguyễn Huệ 

372  Trường TiH Cổ Loa 
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STT Trường 

373  Trường TiH Quang Trung 

374  Trường TiH Trần Văn Danh 

375  Trường TiH Lê Minh Xuân 3 

376  Trường TiH Trần Khánh Dư 

377  Trường TiH Lý Nhân Tông 

378  Trường TiH Đoàn Kết 

379  Trường TiH Thái Hòa B 

380  Trường TiH Tam Đông 

381  Trường TiH Trần Hưng Đạo 

382  Trường TiH Võ Văn Thặng 

383  Trường TiH Tân Tiến 

384  Trường TiH Duy Tân 

385  Trường TiH Thái Mỹ 

386  Trường TiH Huỳnh Văn Cọ 

387  Trường TiH Đuốc Sống 

388  Trường TiH Doi Lầu 

389  Trường TiH Trương Định 

390  Trường TiH Lê Văn Lương 

391  Trường TiH Lại Hùng Cường 

392  Trường TiH Trung Lập Hạ 

393  Trường TiH Nam Hạ 

394  Trường TiH Nguyễn Văn Banh 

395  Trường TiH Tóc Tiên 

396  Trường TiH Trừ Văn Thố 

397  Trường TiH Phan Chu Trinh 

398  Trường TiH Vĩnh Hòa A 

399  Trường TiH Nguyễn Sơn Hà 

400  Trường TiH Nguyễn Hữu Cảnh 

401  Trường TiH Nguyễn Viết Xuân 

402  Trường TiH Vĩnh Phú 

403  Trường TiH Lý Tự Trọng 

404  Trường TiH Tân Túc 2 

405  Trường TiH Bạch Đằng 

406  Trường TiH Hà Huy Tập 

407  Trường TiH Tân Long 

408  Trường TiH Bình Hòa 

409  Trường TiH Kim Long 

410  Trường TiH -THCS An Linh 

411  Trường TiH Bế Văn Đàn 

412  Trường TiH Tam Bình 

413  Trường TiH Lý Nhơn 

414  Trường TiH Sông Cầu 
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STT Trường 

415  Trường TiH Tân Hiệp 

416  Trường TiH Bình Trị Đông 

417  Trường TiH Hồng Hà 

418  Trường TiH Nguyễn Hồng Thế 

419  Trường TiH Nguyễn Thái Học 

420  Trường TiH Tầm Vu 

421  Trường TiH Dĩ An 

422  Trường TiH Linh Chiểu 

423  Trường TiH Hưng Lộc 

424  Trường TiH Hồng Đức 

425  Trường TiH Chi Lăng 

426  Trường TiH -THCS Pa-xcan 

427  Trường TiH Dãy Núi Xanh 

428  Trường TiH Nguyễn Văn Banh 

429  Trường TiH Vĩnh Hòa B 

430  Trường TiH Trương Công Định 

431  Trường TiH Nguyễn Thượng Hiền 

432  Trường TiH Chu Văn An 

433  Trường TiH An Lập 

434  Trường TiH Bình Trị 2 

435  Trường TiH Hồng Đức 

436  Trường TiH Bạch Đằng 

437  Trường TiH Âu Cơ 

438  Trường TiH Nguyễn Văn Trỗi 

439  Trường TiH Nhật Tảo 

440  Trường TiH Hưng Long 

441  Trường TiH An Hội 

442  Trường TiH Bình Trưng Đông 

443  Trường TiH Him Lam 

444  Trường TiH Nguyễn Công Trứ 

445  Trường TiH Cửu Long 

446  Trường TiH Phan Chu Trinh 

447  Trường TiH Lê Văn Phiên 

448  Trường TiH Phước Hòa A 

449  Trường TiH Chu Văn An – Bình Giã 

450  Trường TiH Phạm Văn Chính 

451  Trường TiH Lương Thế Vinh 

452  Trường TiH Bàu Sen 

453  Trường TiH Lái Thiêu 

454  Trường TiH Lê Lợi 

455  Trường TiH Nguyễn Sơn Hà 

456  Trường TiH An Hội 
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STT Trường 

457  Trường TiH Bàu sen – Vũng Tàu 

458  Trường TiH Lê Hoàn 

459  Trường TiH Phước Vĩnh An 

460  Trường TiH An Lạc 3 

461  Trường TiH Bình Chuẩn 2 

462  Trường TiH An Thạnh 

463  Trường TiH Trương Văn Hải 

464  Trường TiH Phong Phú 2 

465  Trường TiH Trần Quang Khải 

466  Trường TiH Đặng Văn Dực 

467  Trường TiH Ngô Quyền 

468  Trường TiH Nguyễn Văn Luông 

469  Trường TiH Phù Đổng 

470  Trường TiH An Bình B 

471  Trường TiH Khánh Bình 

472  Trường TiH Thạnh Mỹ Lợi 

473  Trường TiH Kim Đồng  

474  Trường TiH Bình Chánh 

475  Trường TiH An Lạc 2 

476  Trường TiH Thường Tân 

477  Trường TiH Trương Vương 

478  Trường TiH Võ Thị Sáu 

479  Trường TiH Bình Lợi Trung 

480  Trường TiH Hiếu Liêm 

481  Trường TiH Bến Cảng 

482  Trường TiH Phú Tân – Bình Dương 

483  Trường TiH Bùi Minh Trực 

484  Trường TiH Hòa Phú 

485  Trường TiH Đặng Nguyên Cẩn 

486  Trường TiH Long Thạnh Mỹ 

487  Trường TiH Bông sao 

488  Trường TiH An Phong 

489  Trường TiH Hoàng Minh Đạo 

490  Trường TiH Mỹ Huề 

491  Trường TiH Pétrus Ký 

492  Trường TiH  

493  Trường TiH Trần Văn Vân 

494  Trường TiH Mỹ Thùy 

495  Trường TiH An Phú 3 

496  Trường TiH Long Sơn 1 

497  Trường TiH Định Hòa 2 

498  Trường TiH Nguyễn Đình Chiểu 
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STT Trường 

499  Trường TiH Qui Đức 

500  Trường TiH Nguyễn Văn Trân 

501  Trường TiH Tân Sơn Nhất 

502  Trường TiH Hùng Vương 

503  Trường TiH Phước Bửu 

504  Trường TiH Thái Văn Lung 

505  Trường TiH Tân Phước Khánh B 

506  Trường TiH Tạ Uyên 

507  Trường TiH Hải Nam 

508  Trường TiH Tân Nhựt 

509  Trường TiH Trang Tấn Khương 

510  Trường Chuyên biệt Bình Tân 

511  Trường Chuyên biệt Bình Minh 

512  Trường Chuyên biệt Ánh Dương -TPHCM 

513  Trường Chuyên biệt Cần Thạnh 

514  Trường Chuyên biệt Tương Lai 

515  Trường Chuyên biệt Niềm Tin 

516  Trung tâm GDNN-GDTX xã Bàu Bàng 

517  Trường PTDB Nguyễn Đình Chiều 

518  Trung tâm GDNN-GDTX Quận 11 

519  Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6 

520  Trung tâm GDNN-GDTX Bình Thạnh 

521  Trung tâm GDNN-GDTX Dĩ An 

522  Trung tâm GDNN-GDTX Củ Chi 

523  Trung tâm GDNN-GDTX Thuận An 

524  Trung tâm GDNN - GDTX Gò Vấp 

525  Trung tâm GDTX Tiếng Hoa 

526  Trung tâm GDTX Quận 8 

527  Trung tâm GDNN- GDTX Phú Giáo  

528  Trung tâm GDNN- GDTX Hóc Môn 

529  Trung tâm GDNN- GDTX Bình Tân 

530  Trung tâm GDNN- GDTX Tân Bình 

531  Trung tâm GDNN- GDTX Nhà Bè 

532  Trung tâm GDNN- GDTX Dầu Tiếng 

533  Trung tâm GDNN- GDTX Quận 10 

534  Trung tâm GDNN- GDTX Quận 12 

535  Trung tâm GDNN- GDTX Quận 3 

536  Trung tâm GDNN - GDTX Quận 1 

537  Trung tâm GDNN - GDTX Quận 5 

538  Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên 

539  Trung tâm GDTX Bà Rịa-Vũng Tàu 

540  Trung tâm GDTX Chu Văn An 
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STT Trường 

541  Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn 

542  Trung tâm GDTX Gia Định 

543  Trung tâm GDTX-HN Vũng Tàu 

544  Trung tâm GDTX-DN-GTVL Xuyên Mộc 

545  Trường MN Trúc Xanh 

546  Trường MN Hòa Bình 

547  Trường MN Tuổi Thơ 

548  Trường MN 19/5 -BRVT 

549  Trường MN Hoa Hồng 7 

550  Trường MN Một 

551  Trường MN Bé Ngoan 3 

552  Trường MN 2B 

553  Trường MN 19 

554  Trường MN 3 

555  Trường MN Sơn Ca 

556  Trường MN Sơn Ca 8 

557  Trường MN Vành Khuyên 

558  Trường MN Hòa Bình 1 

559  Trường MN 1 tháng 4 

560  Trường MN Nắng Mai 

561  Trường MN Hoa Anh Đào 

562  Trường MN An Khánh 

563  Trường MN 25C 

564  Trường MN Sơn Ca 5 

565  Trường MN 30/4 

566  Trường MN Rạng Đông 12 

567  Trường MN Táo Hồng 2 

568  Trường MN 2/9 

569  Trường MN Anh Đào 

570  Trường MN Hướng Dương 

571  Trường MN Sơn Ca 2 

572  Trường MN Tuổi Thơ 

573  Trường MN Cát Lái 

574  Trường MN 1/6 

575  Trường MN Dạ Lý Hương 

576  Trường MN Thùy Vân 

577  Trường MN Hoa Hồng 

578  Trường MN Sơn Ca 

579  Trường MN Sen Hồng 

580  Trường MN Tân Phong 2 

581  Trường MN Bình Minh 
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STT Trường 

582  Trường MN Tân Tạo A 

583  Trường MN 25A 

584  Trường MN Cát Đằng 

585  Trường MN 22 

586  Trường MN Thỏ Ngọc 

587  Trường MN Họa Mi 

588  Trường MN Phường 10 

589  Trường MN Vàng Anh 

590  Trường MN Họa Mi 3 

591  Trường MN Hoa Mai 

592  Trường MN 19/5 Thành phố 

593  Trường MN 28/7 

594  Trường MN Họa Mi 

595  Trường MN Hoa Sen 

596  Trường MN Trạng Nguyên 

 

 



 

Phụ lục III 

DANH SÁCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ 

CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2025 

 (Kèm theo Báo cáo số                /BC-SGDĐT ngày     tháng   năm 2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) 

STT Tên Đơn vị 

1 Ủy ban nhân dân phường Gia Định 

2 Ủy ban nhân dân xã Minh Thạnh  

3 Ủy ban nhân dân phường Đức Nhuận 

4 Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hội 

5 Ủy ban nhân dân phường Khánh Hội 

6 Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp 

7 Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa 

8 Ủy ban nhân dân phường Phú Định 

9 Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ 

10 Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh  

11 Ủy ban nhân dân xã Châu Pha 

12 Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú 

13 Ủy ban nhân dân phường Bàn Cờ 

14 Ủy ban nhân dân phường An Khánh 

15 Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu 

16 Ủy ban nhân dân xã Châu Đức 

17 Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình 

18 Ủy ban nhân dân phường An Phú 

19 Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn 
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20 Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao 

21 Ủy ban nhân dân phường Chợ Lớn 

22 Ủy ban nhân dân phường Tân Thành  

23 Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp 

24 Ủy ban nhân dân phường Bình Đông 

25 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc 

26 Ủy ban nhân dân phường An Hội Tây 

27 Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì 

28 Ủy ban nhân dân xã Bình Lợi 

29 Ủy ban nhân dân phường Gia Định 

30 Ủy ban nhân dân phường An Nhơn 

31 Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa 

32 Ủy ban nhân dân xã Bà Điểm 

33 Ủy ban nhân dân phường Sài Gòn 

34 Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức 

35 Ủy ban nhân dân phường Dĩ An 

36 Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao 

37 Ủy ban nhân dân xã An Long 

38 Ủy ban nhân dân phường Hòa Lợi 

39 Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp 

40 Ủy ban nhân dân xã Tân An Hội 

41 Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ 

42 Ủy ban nhân dân phường Phú Lâm 

43 Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận 

44 Ủy ban nhân dân xã Củ Chi 
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45 Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa 

46 Ủy ban nhân dân xã Long Hòa 

47 Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh 

48 Ủy ban nhân dân phường Long Bình 

49 Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh 

50 Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng 

51 Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh 

52 Ủy ban nhân dân xã Xuân Sơn 

53 Ủy ban nhân dân phường Tân Định 

54 Ủy ban nhân dân phường Hạnh Thông 

55 Ủy ban nhân dân phường Minh Phụng 

56 Ủy ban nhân dân phường Thủ Dầu Một 

57 Ủy ban nhân dân xã Thường Tân 

58 Ủy ban nhân dân phường Tân Hải 

59 Ủy ban nhân dân xã Dầu Tiếng 

60 Ủy ban nhân dân xã Phú Hòa Đông 

61 Ủy ban nhân dân phường Bình Phú 

62 Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp 

63 Ủy ban nhân dân phường Tân Khánh 

64 Ủy ban nhân dân phường Tây Nam 

65 Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ  

66 Ủy ban nhân dân xã Kim Long 

67 Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh 

68 Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước  

69 Ủy ban nhân dân phường Tân Phú 
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70 Ủy ban nhân dân phường Thuận An 

71 Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Hòa 

72 Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu 

73 Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa 

74 Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi 

75 Ủy ban nhân dân xã Long Sơn 

76 Ủy ban nhân dân phường Tân Bình 

77 Ủy ban nhân dân phường Bình Tân 

78 Ủy ban nhân dân phường Cầu Kiệu 

79 Ủy ban nhân dân xã Hưng Long 

80 Ủy ban nhân dân xã Phước Hoà 

81 Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng 

82 Ủy ban nhân dân phường Tân Mỹ 

83 Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa 

84 Ủy ban nhân dân phường Bình Lợi Trung 

85 Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng 

86 Ủy ban nhân dân phường Bảy Hiền 

87 Ủy ban nhân dân phường Phú An  

88 Ủy ban nhân dân phường Bình Quới 

89 Ủy ban nhân dân phường An Hội Đồng 

90 Ủy ban nhân dân xã Bàu Bàng 

91 Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn 

92 Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng 

93 Ủy ban nhân dân phường Long Hương 

94 Ủy ban nhân dân phường Phú Nhuận 
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95 Ủy ban nhân dân phường Tam Long 

96 Ủy ban nhân dân phường Long Nguyên 

97 Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành 

98 Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội 

99 Ủy ban nhân dân phường Tam Bình 

100 Ủy ban nhân dân phường Tân Phước 

101 Ủy ban nhân dân xã Thạnh An 

102 Ủy ban nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc 

103 Ủy ban nhân dân phường Gò Vấp 

104 Ủy ban nhân dân phường Long Trường 

105 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình 

106 Ủy ban nhân dân phường Phú Thọ Hòa 

107 Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận 

108 Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo 

109 Ủy ban nhân dân phường Bình Tiên 

110 Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh 

111 Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn Thố 

112 Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất 

113 Ủy ban nhân dân xã Nhuận Đức 

114 Ủy ban nhân dân phường Bà Rịa 

115 Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc 

116 Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận 

117 Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ 

118 Ủy ban nhân dân phường Bến Thành 

119 Ủy ban nhân dân phường Phước Long 
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120 Ủy ban nhân dân phường Linh Xuân 

121 Ủy ban nhân dân phường An Đông 

122 Ủy ban nhân dân xã An Nhơn Tây 

123 Ủy ban nhân dân xã Bắc Tân Uyên 

124 Ủy ban nhân dân xã Phước Thành 

125 Ủy ban nhân dân xã Long Phước 

126 Ủy ban nhân dân xã Bàu Lâm 

127 Ủy ban nhân dân phường Tân Hòa 

128 Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm 

129 Ủy ban nhân dân xã Phú Giáo 

130 Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tân 

131 Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc 

132 Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ 

133 Ủy ban nhân dân phường Bến Cát 

134 Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây 

135 Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa 

136 Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng 

137 Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh 

138 Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa 

139 Ủy ban nhân dân phường Chánh Hưng 

140 Ủy ban nhân dân phường Xóm Chiếu 

141 Ủy ban nhân dân xã Đất Đỏ 

142 Ủy ban nhân dân phường Bình Cơ 

143  Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè 

144 Ủy ban nhân dân phường Chợ Quán 
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145 Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa Hưng 

146 Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông 

147 Ủy ban nhân dân phường Chánh Phú Hòa 

148 Ủy ban nhân dân phường Bình Tây 
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